Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật:
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
· Tên dự toán: “Văn phòng phẩm năm 2026”.
· Tên gói thầu: “Văn phòng phẩm năm 2026”.
· Mục tiêu:
+ Đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, bộ phận cơ sở thuộc Viễn thông Hải Phòng.
+ Đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm trong sử dụng chi phí văn phòng phẩm ở quy mô toàn Viễn thông Hải Phòng, làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Viễn thông Hải Phòng.
· Chủ đầu tư: Viễn thông Hải Phòng.
· Nguồn vốn: Chi phí thường xuyên khác.
- Giá gói thầu: 1.451.120.000 đồng.
· Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
· Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
· Địa điểm thực hiện cung cấp: Các đơn vị, bộ phận cơ sở thuộc Viễn thông Hải Phòng.
(Chi tiết danh mục hàng hóa và địa điểm cung cấp hàng hóa theo từng đơn vị được quy định tại Phụ lục 01)
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật:
a) Bảng đánh giá kỹ thuật:
	STT
	Nội dung
	Mô tả yêu cầu kỹ thuật
	Yêu cầu tối thiểu để đáp ứng là “Đạt”
	Đề xuất của nhà thầu

	
1
	
Phạm vi cung cấp
	
Cung cấp đầy đủ các hạng mục hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu của E-HSMT tại Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống).
	Nhà thầu chào đáp ứng đầy đủ các yêu cầu hạng mục hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Mẫu 01B, Chương IV của E-HSMT.
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Tiến độ giao hàng và bàn giao hàng hóa
	· Nhà thầu phải bảo đảm triển khai cung cấp hàng hóa, dịch vụ đúng tiến độ, không gián đoạn trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
· Nhà thầu thực hiện giao hàng theo nhiều đợt, căn cứ nhu cầu sử dụng thực tế của Chủ đầu tư. Thời gian giao hàng không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo/đơn đặt hàng của Chủ đầu tư bằng văn bản, điện thoại, fax hoặc email. Việc giao hàng được tổng hợp theo tháng/quý và không làm phát sinh bất kỳ chi phí nào cho Chủ đầu tư.
· Dự kiến thời gian bàn giao hàng hóa: Nhà thầu dự kiến bàn giao hàng hóa chia làm nhiều đợt với tần suất tháng/đợt và các đợt đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư đến các đơn vị, bộ phận cơ sở thuộc Viễn thông Hải Phòng (Danh sách và địa chỉ tại phụ lục kèm theo), cụ thể:
+ Đợt 1: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Nhà thầu nhận được yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư;
+ Các đợt tiếp theo: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Nhà thầu nhận được yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư;
+ Các đợt khác (nếu có): Thực hiện theo yêu cầu của Chủ đầu tư;
· Hàng hóa do Nhà thầu cung cấp đến địa điểm theo yêu cầu của Chủ đầu tư phải còn nguyên đai, nguyên kiện, đúng quy cách đóng gói của Nhà sản xuất; các thông số, thành phần và chất lượng sản phẩm phải phù hợp với đặc tính kỹ thuật. Mọi thay đổi về nguồn gốc, chủng loại hoặc quy cách kỹ thuật đều không được chấp thuận.
	






Nhà thầu có cam kết tuân thủ đầy đủ yêu cầu.
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Các yêu cầu chung về hàng hoá
	· Cam kết hàng mới 100% chưa qua sử dụng. Hàng hóa được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật theo E-HSMT và tuân thủ các quy định của pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, Nhà thầu có trách nhiệm xuất trình bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ các tài liệu kỹ thuật, tài liệu pháp lý liên quan để chứng minh tính hợp lệ và tính trung thực của E-HSDT
· Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.
· Cam kết đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
· Cam kết bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.
· Chất lượng hàng hóa: Hàng hóa do nhà thầu cung cấp phải đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng, phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.
	


- Nhà thầu cam kết tuân thủ đầy đủ các yêu cầu.
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Tài liệu kỹ thuật kèm theo
	Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá sau đây:
- Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (hoặc tài liệu kỹ thuật tương đương) thể hiện đầy đủ các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu. Nhà thầu có trách nhiệm đánh dấu (highlight) rõ ràng các nội dung trong catalog/tài liệu kỹ thuật để chứng minh hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. Trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài, nhà thầu phải cung cấp bản dịch sang tiếng Việt và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của bản dịch.
	
· Nhà thầu có cam kết tuân thủ đầy đủ các yêu cầu.
· Nhà thầu cung cấp đầy đủ các tài liệu theo quy định.
	

	
5
	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, bàn giao hàng
	Nhà thầu chuẩn bị và trình bày các nội dung sau:
· Kế hoạch, phương án tổ chức cung cấp hàng hóa.
· Có biện pháp kiểm tra, nghiệm thu bàn giao hàng hóa.
· Có biện pháp phối hợp giữa các bên trong quá trình giao nhận.
	Nhà thầu trình bày đầy đủ theo yêu cầu, các nội dung rõ ràng, hợp lý.
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Cam kết về chất lượng hàng hóa và xử lý vi phạm
	· Nhà thầu cam kết hàng hóa khi giao đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật theo quy định của E-HSMT và hợp đồng đã ký kết. Trường hợp hàng hóa giao không đảm bảo chất lượng, Nhà thầu có trách nhiệm thay thế hàng hóa kém chất lượng hoặc mất phẩm cấp, đồng thời khắc phục sự cố về chất lượng trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của Chủ đầu tư; mọi chi phí phát sinh liên quan do Nhà thầu chịu trách nhiệm.
· Trường hợp Nhà thầu không thực hiện hoặc chậm trễ việc khắc phục sự cố quá 03 lần, hoặc trường hợp hàng hóa giao có tỷ lệ lỗi cao, chất lượng không đồng đều, Chủ đầu tư có quyền lập biên bản vi phạm và xem xét chấm dứt/hủy hợp đồng theo quy định của pháp luật và các điều khoản của hợp đồng đã ký kết.
· Việc xử lý vi phạm, công khai thông tin liên quan đến Nhà thầu (nếu có) được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự và quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan.
	





Nhà thầu có cam kết tuân thủ đầy đủ yêu cầu.
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Thanh toán
	+ Thanh toán theo mỗi đợt bàn giao hàng hóa, thanh toán theo số lượng và giá trị bàn giao thực tế.
+ Thời hạn thanh toán: Thanh toán 100% giá trị theo biên bản bàn giao nghiệm thu mỗi chu kỳ thanh toán (tháng/quý) trong vòng 30 ngày, kể từ khi hai bên ký Biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa và bên A nhận được bộ hồ sơ thanh toán do bên B cung cấp bao gồm:
+ Biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa;
+ Hóa đơn GTGT;
+ Đề nghị thanh toán của bên B.
	


Nhà thầu có cam kết tuân thủ đầy đủ yêu cầu.
	


	b) Yêu cầu chung về hàng hóa:
Trong phần yêu cầu kỹ thuật, các tên riêng (nếu có) chỉ nhằm mục đích mô tả để làm rõ yêu cầu, không nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Các yêu cầu kỹ thuật nêu trong E-HSMT là yêu cầu tối thiểu, chỉ mang tính mô tả và không nhằm hạn chế nhà thầu. Nhà thầu được phép chào các hàng hóa có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trong đó, “tương đương” được hiểu là hàng hóa có chất lượng, tính năng sử dụng bằng hoặc cao hơn so với hàng hóa được mô tả trong yêu cầu kỹ thuật của E- HSMT. Trường hợp chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nhà thầu phải có văn bản giải trình và cung cấp tài liệu chứng minh các thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu đáp ứng yêu cầu tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình hoặc không cung cấp tài liệu chứng minh, việc đánh giá sẽ được thực hiện trên cơ sở tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT do nhà thầu chào. Chỉ những hàng hóa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT mới được coi là đáp ứng yêu cầu và được xem xét, đánh giá ở bước tiếp theo.
- Nhà thầu phải có bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo các mẫu sau:
	BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA DỰ THẦU

	
STT
	Danh mục hàng hóa dự thầu
	Tên thương mại
	Ký mã
hiệu, nhãn hiệu
	Hãng/Nước sản xuất
	Thông số kỹ thuật yêu cầu của E-HSMT
	Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (Mô tả theo đúng catalog/Tài liệu kỹ thuật)
	Số trang tham chiếu trong catalog/Tài liệu kỹ thuật

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	



c) Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
(Nhà thầu có thể chào hàng hóa có cấu hình, thông số kỹ thuật, tính năng, tác dụng tương đương)

	1
	Băng dính 2 mặt 2cm
	Cuộn
	Băng dính 2 mặt, rộng 2cm

	2
	Băng dính 2 mặt 1cm
	Cuộn
	Băng dính 2 mặt, rộng 1cm

	3
	Băng dính 2 mặt 2.5cm
	Cuộn
	Băng dính 2 mặt, rộng 2.5cm

	4
	Băng dính 2 mặt 5cm
	Cuộn
	Băng dính 2 mặt, rộng 5cm

	5
	Băng dính trong 1.8cm
	Cuộn
	Chất liệu nilon trong, bề mặt rộng 1.8cm

	6
	Băng dính trong 1cm
	Cuộn
	Chất liệu nilon trong, bề mặt rộng 1cm

	7
	Băng dính trong đại 100y
	Cuộn
	Băng dính trong đại 100y

	8
	Băng dính trong, đục 5 cm 80y
	Cuộn
	Băng dính trong, đục 5cm 80y

	9
	Băng dính vải các màu 4,8cm
	Cuộn
	Băng dính vải các màu, rộng 4,8cm

	10
	Băng xoá nhỏ
	Chiếc
	Bút xóa băng khổ 5mm x 12m, băng xóa Plus WH 105T là loại xóa khô nên có thể viết đè lên ngay sau khi xóa.

	11
	Bìa mầu A4
	Ram
	Quy cách: 100 tờ/tập; Định lượng: 160gsm

	12
	Bìa mica A4
	Ram
	Kích thước: khổ A4; Đóng gói: 100 tờ/tập; Độ dày: 1,5mm.

	13
	Bút bi TL 023
	Chiếc
	Bút bi Thiên Long 023 - 20 chiếc/hộp 

	14
	Bút bi TL 025
	Chiếc
	Bút bi Thiên Long 025 - 20 chiếc/hộp 

	15
	Bút bi TL 027
	Chiếc
	Bút bi Thiên Long 027 - 20 chiếc/hộp 

	16
	Bút bi TL093
	Chiếc
	Bút bi Thiên Long 093 - 20 chiếc/hộp 

	17
	Bút chì
	Chiếc
	Bút chì G-Star

	18
	Bút dạ bảng TL
	Chiếc
	Bút dạ viết bảng Thiên Long 

	19
	Bút dạ dầu
	Chiếc
	Bút dạ dầu Thiên Long

	20
	Bút dính bàn
	Đôi
	Bút dính bàn Thiên Long PH-02, đầu bi 0,7 (mầu xanh/đen), bộ 2 bút, có đế dán bàn.

	21
	Bút ghi sim/bút dạ kính
	Chiếc
	Bút dạ kính TL PM04, bút 2 đầu, kiểu dáng thon nhỏ, Mực đậm, độ bền màu cao, ghi tốt trên nhiều loại bề mặt.Không độc hại đối với người sử dụng.

	22
	Bút ký Pentel
	Chiếc
	Bút ký Pentel

	23
	Bút nhớ dòng TL HL03
	Chiếc
	Bút nhớ TL HL03 Thiên Long 

	24
	Bút nhớ HL06
	Chiếc
	Bút nhớ HL06 Thiên Long

	25
	Bút phủ CP02
	Chiếc
	Bút xóa nước TL CP02, đầu bút bằng kim loại có lò xoa đàn hồi tốt. Chứa 10 ml mực, lắc bút đều trước khi xóa. Mực bút dạng dung môi lỏng, màu trắng đục, xóa nhanh khô, che phủ tốt, không độc hại và an toàn với người sử dụng.

	26
	Bút bi  nước M&G
	Chiếc
	Bút bi gel bấm M&G 1163 

	27
	Cặp acco
	Chiếc
	Bìa nhựa, khổ A4

	28
	Cặp trình ký da
	Chiếc
	Cặp trình ký đôi A4 simili 

	29
	Chun nịt
	Kg
	Chun nịt cao su, độ co dãn tốt

	30
	Dao cán vàng tròn
	Chiếc
	Dao cán vàng ASAKH

	31
	Dao trổ SDI (t)
	Chiếc
	Dao rọc giấy to sdi 0423 

	32
	Dập ghim số 10
	Chiếc
	Dập ghim số 10 Dounle A

	33
	Dây buộc
	Cuộn
	Dây nilon

	34
	File càng cua 7cm
	Chiếc
	Bìa cứng được ép bằng giấy bồi; Có thanh kẹp để kẹp giữ tài liệu; Khóa càng cua được thiết kế có cần gạt theo nguyên lý đòn bầy, có bánh xe trượt; Kích thước phần gáy bìa tương ứng với còng là 07cm; Kích thước: Khổ A4

	35
	File còng 4cm
	Chiếc
	File còng nhẫn Eke 4 cm E ke

	36
	Bìa Hộp Deli 10cm W38117
	Chiếc
	File hộp dán 10cn Deli 38117 -VN . Lưu trữ tài liệu . Chất nhựa PP cao cấp , dày , bóng , bền đẹp . Nắp dán , có cào Noted ,  gáy có lỗ tròn giúp cho việc cầm nhắc tài liệu dễ dàng .Kích thước khổ A4 gáy rộng 10cm

	37
	File hộp đúc 10cm
	Chiếc
	File hộp đúc liền bìa cứng được ép bằng giấy bồi, gáy 10 cm, hồ sơ A4

	38
	File hộp đúc 15cm
	Chiếc
	File hộp đúc liền bìa cứng được ép bằng giấy bồi, gáy 15 cm, hồ sơ A4

	39
	File hộp gấp gáy đôi 10cm
	Chiếc
	File hộp gấp gáy đôi 10cm, hồ sơ khổ F

	40
	File hộp gấp gáy đôi 15cm
	Chiếc
	File hộp gấp gáy đôi 15cm, hồ sơ khổ F 

	41
	File hộp gấp gáy đôi 20cm
	Chiếc
	File hộp gấp gáy đôi 20cm, hồ sơ khổ F

	42
	File hộp gấp gáy đôi 5cm
	Chiếc
	File hộp gấp gáy đôi 5cm, hồ sơ khổ F

	43
	Ghim cài tam giác
	Hộp
	Ghim cài C62 

	44
	Ghim cài to (C82)
	Hộp
	Ghim cài C82 

	45
	Ghim dập số 10
	Hộp
	Ghim dập số 10

	46
	Ghim mũ nhựa
	Hộp
	Ghim mũ nhựa các màu Sunwood

	
47
	Giấy A4 đề can 2 mặt trắng xanh
	Ram
	Khổ giấy: A4; Quy cách: 100 tờ/tập

	48
	Giấy giao việc 2x3
	Tập
	Kích thước: 2x3 inch; Có lớp keo dính, giấy màu vàng; 100 tờ/tập

	49
	Giấy giao việc 3x3
	Tập
	Kích thước: 3x3 inch; Có lớp keo dính, giấy màu vàng; 100 tờ/tập

	50
	Giấy giao việc 4x3
	Tập
	Kích thước: 4x3 inch; Có lớp keo dính, giấy màu vàng; 100 tờ/Tập

	51
	Giấy giao việc 5x3
	Tập
	Kích thước: 5x3 inch; Có lớp keo dính, giấy màu vàng; 100 tờ/Tập

	52
	Giấy in A3, ĐL 70gsm
	Ram
	Định lượng: 70gsm; Khổ giấy: A3; Quy cách: 500 tờ/Ram; Đóng gói: 5 Ram/thùng

	53
	Giấy in A4 loại 1, ĐL 70gsm
	Ram
	Định lượng: 70gsm; Khổ giấy: A4; Quy cách: 500 tờ/Ram; Đóng gói: 5 Ram/thùng

	54
	Giấy nhớ 5 màu
	Tập
	- Chất liệu nhựa, 5 màu, có keo dính
- 125 tờ/tập

	55
	Giấy photo A4, ĐL 70gsm
	Ram
	Định lượng: 70gsm; Khổ giấy: A4; Quy cách: 500 tờ/Ram; Đóng gói: 5 Ram/thùng

	56
	Hồ khô Thiên Long
	Lọ
	Hồ khô  Double A  8g 

	57
	Keo dán nước
	Lọ
	Keo nước Thiên Long G-08 (30ml)

	58
	Kéo vp SA -B160
	Chiếc
	Kéo dùng văn phòng

	59
	Kéo vp SA-B190
	Chiếc
	Kéo dùng văn phòng

	60
	Kéo vpSA-B210
	Chiếc
	Kéo dùng văn phòng

	61
	Kẹp tài liệu 15mm
	Hộp
	Kẹp tài liệu 15mm, 12 chiếc/hộp, chất liệu sắt

	62
	Kẹp tài liệu 19mm
	Hộp
	Kẹp tài liệu 19mm, 12 chiếc/hộp, chất liệu sắt

	63
	Kẹp tài liệu 25mm
	Hộp
	Kẹp tài liệu 25mm, 12 chiếc/hộp, chất liệu sắt

	64
	Kẹp tài liệu 32mm
	Hộp
	Kẹp tài liệu 32mm, 12 chiếc/hộp, chất liệu sắt

	65
	Kẹp tài liệu 41mm
	Hộp
	Kẹp tài liệu 41mm, 12 chiếc/hộp, chất liệu sắt

	66
	Kẹp tài liệu 51mm
	Hộp
	Kẹp tài liệu 51mm, 12 chiếc/hộp, chất liệu sắt

	67
	Máy tính 12 số
	Chiếc
	Máy tính Casio JF 120- 12 số

	68
	Máy tính 8 số
	Chiếc
	Máy tính Double A 8 số

	69
	Mực dấu shiny
	Lọ
	Mực dấu shinny

	70
	Ống cắm bút
	Chiếc
	Ống cắm bút deli 9133

	71
	Phong bì Khánh Hòa
	Tập
	Tập 25 chiếc phong bì KH

	72
	Phong bì trắng A4
	Tập
	Tập 100 chiếc phong bì tài liệu khổ A4

	73
	Pin đũa Evozino Double A
	Đôi
	Pin đũa Double A

	74
	Pin tiểu Evozino Double A
	Đôi
	Pin tiểu Double A

	75
	Sổ bìa bóng Khổ A  240 trang 
	Quyển
	Sổ bìa bóng kích thước 210*297mm 240 trang 

	76
	Sổ sổ bìa bóng khổ A4 320 trang
	Quyển
	Sổ  bìa bóng  kích thước 210*297mm 320 trang

	77
	Sơ mi lỗ
	Tập
	Sơ mi lỗ loại đóng 100c/tập)

	78
	Thước kẻ 20cm
	Chiếc
	Thước kẻ mica 20cm

	79
	Thước kẻ 30cm
	Chiếc
	Thước kẻ mica 30cm

	80
	Túi 1 cúc loại 2
	Chiếc
	Khổ A4 (23.5 x 31.5cm), chất liệu nhựa mềm dẻo, màu trắng

	81
	Túi 1 cúc to Loại 1
	Chiếc
	Khổ F loại dày FC - 20 cái/tập được làm từ nhựa dẻo có độ bền cao



Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3: Kiểm tra và thử nghiệm
· Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa do Nhà thầu cung cấp nhằm xác định sự phù hợp của hàng hóa với các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu, nếu phát sinh nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, Chủ đầu tư được quyền thuê đơn vị độc lập có chức năng để đánh giá, kiểm tra, thử nghiệm.
· Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí liên quan nếu kết quả thử nghiệm kết luận hàng hóa không đáp ứng yêu cầu theo E-HSMT, E-HSDT và hợp đồng đã ký; đồng thời Nhà thầu có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác đáp ứng đúng quy định hợp đồng.
· Đơn vị thử nghiệm: Do Chủ đầu tư chỉ định.
· Địa điểm thực hiện: Theo địa chỉ của Chủ đầu tư.



Phụ lục 01: Danh sách đơn vị/bộ phận cơ sở và địa điểm cung cấp hàng hóa chi tiết

	TT
	Tên đơn vị
	Địa chỉ

	1
	TTVT Lê Chân
	Số 4 Lạch Tray, phường Lê Chân, TP Hải Phòng

	2
	VNPT Lê Chân
	Số 4 Lạch Tray, phường Lê Chân, TP Hải Phòng

	3
	TTVT An Dương 
	88A Hùng Vương, phường Hồng An, TP Hải Phòng

	4
	VNPT An Dương
	 Số 10 tổ dân phố 4, phường An Dương, TP Hải Phòng

	5
	TTVT Bạch Đằng
	Trạm Trịnh Xá, Xóm 5, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng

	6
	VNPT Bạch Đằng
	Trạm Trịnh Xá, Xóm 5, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng

	7
	TTVT Thủy Nguyên
	Số 5 đường Hồng Bàng, phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

	8
	VNPT Thủy Nguyên
	Số 1 Hoàng Văn Thụ, Phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng

	9
	TTVT Ngô Quyền
	Số 348 Văn Cao, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng

	10
	VNPT Ngô Quyền
	Số 363 Đà Nẵng, phường Đông Hải, TP Hải Phòng

	11
	TTVT Kiến An
	Số 2 Phan Đăng Lưu, phường Kiến An, TP Hải Phòng

	12
	VNPT Kiến An
	Số 2 Phan Đăng Lưu, phường Kiến An, TP Hải Phòng

	13
	TTVT Kiến Thụy
	Số 1 khu Hồ Sen, xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng

	14
	VNPT Kiến Thụy
	Số 1 khu Hồ Sen, xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng

	15
	TTVT Vĩnh Bảo
	Số 2, đường 20/8, xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng

	16
	VNPT Vĩnh Bảo
	Số 2, đường 20/8, xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng

	17
	TTVT Tiên Lãng
	Số 2 khu 7, xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng

	18
	VNPT Tiên Lãng
	Số 2 khu 7, xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng

	19
	TTVT Đồ Sơn
	Tổ dân phố Đông Phong, phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng

	20
	VNPT Đồ Sơn
	Số 117 Lý Thánh Tông, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng

	21
	TTVT Cẩm Bình
	Số 313 Tuệ Tĩnh, phường Tứ Minh, TP Hải Phòng

	22
	VNPT Cẩm Bình
	Số 313 Tuệ Tĩnh, phường Tứ Minh, TP Hải Phòng

	23
	TTVT Chí Linh
	Số 447 Nguyễn Trãi 2, phường Chu Văn An, TP Hải Phòng

	24
	VNPT Chí Linh
	Số 447 Nguyễn Trãi 2, phường Chu Văn An, TP Hải Phòng

	25
	TTVT Gia Thanh
	Số 341 Nguyễn Chế Nghĩa, xã Gia Lộc, TP Hải Phòng

	26
	VNPT Gia Thanh
	Số 341 Nguyễn Chế Nghĩa, xã Gia Lộc, TP Hải Phòng

	27
	TTVT Hải Dương
	Số 1 Đại Lộ Hồ Chí Minh, phường Thành Đông, TP Hải Phòng

	28
	VNPT Hải Dương
	Lô 1+2, đường Lương Thế Vinh, phường Tân Hưng, TP Hải Phòng

	29
	TTVT Kim Môn
	Thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phú Thái, TP Hải Phòng

	30
	VNPT Kim Môn
	Thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phú Thái, TP Hải Phòng

	31
	TTVT Tứ Ninh
	Số 05, đường Tây Nguyên, xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng.

	32
	VNPT Tứ Ninh
	Số 05, đường Tây Nguyên, xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng.

	33
	TTVT Nam Thanh
	Tòa nhà VNPT, Đường 390, thôn Đông Phan, xã Hà Tây, TP Hải Phòng

	34
	VNPT Nam Thanh
	Tòa nhà VNPT, Đường 390, thôn Đông Phan, xã Hà Tây, TP Hải Phòng

	35
	Trung tâm Hạ tầng
	Số 4 Lạch Tray, phường Lê Chân, TP Hải Phòng

	36
	Trung tâm Hạ tầng (site Tây HP)
	Số 1 đai lộ Hồ Chí Minh, phường Thành Đông, TP Hải Phòng

	37
	Trung tâm KDGP
	Toà nhà VNPT, Lô C6, đường Lê Hồng Phong, P. Hải An, TP Hải Phòng

	38
	Trung tâm KDGP
(site Tây HP)
	Số 1 đai lộ Hồ Chí Minh, phường Thành Đông, TP Hải Phòng

	39
	Trung tâm CSKH
	Số 4 Lạch Tray, phường Lê Chân, TP Hải Phòng

	40
	Trung tâm CSKH
(site Tây HP)
	Số 1 đai lộ Hồ Chí Minh, phường Thành Đông, TP Hải Phòng

	41
	Phòng NSTH
	Toà nhà VNPT, Lô C6, đường Lê Hồng Phong, P. Hải An, TP Hải Phòng

	42
	Phòng KTKH
	Toà nhà VNPT, Lô C6, đường Lê Hồng Phong, P. Hải An, TP Hải Phòng

	43
	Phòng KTĐT
	Toà nhà VNPT, Lô C6, đường Lê Hồng Phong, P. Hải An, TP Hải Phòng

	44
	Phòng ĐHKD
	Toà nhà VNPT, Lô C6, đường Lê Hồng Phong, P. Hải An, TP Hải Phòng



